
Words and Expressions Meaning

1 recruiter nhà tuyển dụng

2 candidate ứng viên

3 strength điểm mạnh

4 weakness điểm yếu

5 achievement thành tựu

6 (be) suitable for phù hợp với

7 salary expectation mức lương mong muốn

8 salary range phạm vi mức lương

9 starting salary mức lương khởi điểm

10 rewarding đáng làm

11 challenge thách thức

Lesson Overview

As a recruiter, you will 

interview a candidate. 

What questions will you 

ask the candidate?

Recruiting staff

Useful language
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12 handle giải quyết

13 work under pressure phải chịu áp lực công việc

14 goal mục tiêu

15 insight sự sáng suốt

16 hiring process quá trình tuyển dụng

17
Welcome to the interview for 
the [field of business] position 
at [name of company]

Chào mừng đến buổi phỏng vấn 
cho vị trí [lĩnh vực kinh doanh] ở 
[tên công ty]

18

Let's start by having you 
introduce yourself and share a 
bit about your experience in 
[field of business]

Hãy bắt đầu bằng việc bạn giới 
thiệu bản thân và chia sẻ một chút 
về kinh nghiệm của bạn trong [lĩnh 
vực kinh doanh]

19
I'm …, and I've been working in 
[field of business] for the past 
… years. 

Tôi là …, và tôi đã làm việc trong 
[lĩnh vực kinh doanh] trong … năm 
qua.

20
One of my greatest strengths 
is …

Một trong những thế mạnh lớn 
nhất của tôi là …

21 One of my weaknesses is … Một trong những điểm yếu của tôi 
là …

22
Well, one of my most 
significant achievements in … 
was that …

Một trong những thành tựu quan 
trọng nhất của tôi trong … là …

23 I've been very successful so far 
in …  and I think that I can …

Tôi đã rất thành công cho đến nay 
trong … và tôi nghĩ rằng tôi có thể …

24 I hope that I can … Tôi hy vọng rằng tôi có thể…
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25

Based on the range provided, I 
feel that …  is an appropriate 
starting salary based on my 
experience.

Dựa trên phạm vi được cung cấp, 
tôi cảm thấy rằng … là mức lương 
khởi điểm phù hợp dựa trên kinh 
nghiệm của tôi.

26 Thank you for your responses. Cám ơn câu trả lời của bạn.

27
We appreciate your time and 
insight. 

Chúng tôi đánh giá cao thời gian và 
cái nhìn sâu sắc của bạn.

28
We'll be in touch soon 
regarding the next steps in the 
hiring process.

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn về 
các bước tiếp theo trong quy trình 
tuyển dụng.

29
Thank you for the opportunity. 
I'm looking forward to hearing 
from you. 

Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội. Tôi 
rất mong chờ tin từ bạn.

Questions to find out about candidates - Personality

30 What are your strengths? Điểm  mạnh của bạn là gì?

31
What are your weaknesses, 
would you say?

Điểm yếu của bạn là gì? 

32
What are your greatest 
strengths and weaknesses? 

Điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất 
của bạn là gì?

33
What do you feel has been 
your biggest achievement to 
date?

Bạn thấy thành tựu lớn nhất của 
bạn cho đến nay là gì?

34
What has been most 
rewarding about your current 
job?

Điều gì là đáng làm nhất về công 
việc hiện tại của bạn?

35
What major challenges have 
you had in your current role?

Bạn đã gặp những thách thức lớn 
nào trong vai trò hiện tại của mình?

36 How have you handled them?
Bạn đã giải quyết chúng như thế 
nào
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37
Why would you like to leave 
your current job?

Tại sao bạn lại muốn nghỉ công việc 
hiện tại?

38
Tell me a situation where you 
worked under pressure.

Hãy kể cho tôi một tình huống mà 
bạn phải chịu áp lực công việc.

Questions to find out about candidates - Suitability for company and 
role

39
What do you know about our 
company and role? 

Bạn biết gì về công ty và vai trò của 
chúng tôi?

40
What makes you suitable for 
this job, do you think?

Theo bạn, điều gì khiến bạn phù 
hợp với công việc này?

41
Why do you think you're right 
for this job?

Tại sao bạn nghĩ rằng bạn phù hợp 
với công việc này?

42
Why should I hire you for this 
job?

Tại sao tôi nên tuyển bạn cho công 
việc này?

Questions to find out about candidates - Goals and ambitions

43
What are your goals for the 
next five years? 

Mục tiêu của bạn trong năm năm 
tới là gì?

44
Where do you see yourself in 
five years' time?

Bạn thấy mình ở đâu sau 5 năm 
nữa?

Questions to find out about candidates - Salary expectation

45
What are your salary 
expectations for this position?

Mức lương kỳ vọng của bạn cho vị 
trí này là gì?
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